LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
TỔNG KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2021 – 2022 
	TT
	CHI ĐỘI
	NỀ NẾP HỌC ONLINE
	CUỘC THI TRỰC TUYẾN THIẾU NHI THỦ ĐÔ VỚI KĨ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN
	ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM
	KÌ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ HKIMO 2021
	CUỘC THI AN TOAN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI
	CHUYÊN ĐỀ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
	CUỘC THI THỬ THÁCH TOÁN HỌC QUỐC TẾ OIMC 2021
	THAM GIA CUỘC THI TIẾNG ANH CAREER QUEST
	CUỘC THI TOÁN, KHOA HỌC VÀ TIẾNG ANH QUỐC TẾ ASMO 2021
	THAM GIA DỰ THI NGHIÊN CỨU KHKT
	ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI TÀI NĂNG ANH NGỮ
	CUỘC THI NGÔN NGỮ QUỐC TẾ WILLKOMEN LẦN 9
	ỦNG HỘ TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI

	1. 
	6A
	100
	
	5
	
	
	
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	125
	2
	XS

	2. 
	6B
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	110
	7
	XS

	3. 
	6C
	100
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	2
	4
	5
	121
	3
	XS

	4. 
	6D
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	15
	T

	5. 
	7A
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	110
	7
	XS

	6. 
	7B
	100
	
	5
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	110
	7
	XS

	7. 
	7C
	100
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	110
	7
	XS

	8. 
	7D
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	14
	T

	9. 
	8A
	100
	5
	8
	3
	
	
	
	2
	
	5
	
	3
	3
	129
	1
	XS

	10. 
	8B
	100
	
	5
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	109
	12
	T

	11. 
	8C
	100
	
	8
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	3
	113
	5
	XS

	12. 
	8D
	100
	
	5
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	108
	13
	T

	13. 
	9A
	100
	
	7
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	2
	114
	4
	XS

	14. 
	9B
	100
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	112
	6
	XS

	15. 
	9C
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	15
	T

	16. 
	9D
	100
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	110
	7
	XS

	17. 
	6E
	100
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	109
	1
	XS

	18. 
	7E
	100
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	109
	1
	XS

	19. 
	8E
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	5
	T

	20. 
	8G
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	3
	T

	21. 
	9E
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	3
	T

	22. 
	6G
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	6
	XS

	23. 
	6H
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	6
	XS

	24. 
	6I
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	10
	T

	25. 
	7G
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	108
	3
	XS

	26. 
	7H
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	6
	XS

	27. 
	7I
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	107
	6
	XS

	28. 
	7K
	100
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	109
	1
	XS

	29. 
	8H
	100
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	108
	3
	XS

	30. 
	8I
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	10
	T

	31. 
	8K
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	108
	3
	XS -> T

	32. 
	8M
	100
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	109
	1
	XS -> T

	33. 
	9G
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	10
	T

	34. 
	9H
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	10
	T

	35. 
	9I
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	10
	T

	36. 
	9K
	100
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	106
	10
	T



· Ghi chú: Hạ loại lớp: 8K,8M từ Xuất sắc -> Tốt vì lớp có HS học lực yếu
[bookmark: _GoBack]Lớp xuất sắc:	 6A – 6B – 6C – 6E – 6G – 6H – 7A – 7B – 7C – 7E – 7G – 7H – 7I – 7K – 8A – 8C – 8H – 9A – 9B – 9D	
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